	    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


	Mẫu số 05/BĐTV

(Do ngân hàng khách  hàng cùng lập)




HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP TÀI SẢN

(Không gắn liền với quyền sử dụng đất)

Số: . . . . . . . . . . . . . . . .

- Căn cứ bộ luật dân dự năm 2005 ngày 14/6/2005 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; 

- Căn cứ Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm; Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm;

- Căn cứ văn bản số 2478/NHCS-TDSV ngày 04/9/2009 của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội về việc Hướng dẫn thực hiện các biện pháp bản đảm tiền vay trong hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội; văn bản sô......./NHCS-TDSV ngày.../.../.... của Tổng giám đốc NHCSXH về việc sửa đổi, bổ sung một số khoản văn bản số 2478/NHCS-TDSV ngày 04/9/2009 của Tổng Giám đốc hướng dẫn thực hiện các biện pháp bảo đảm tiền vay trong hệ thống NHCSXH.
- Theo thoả thuận của các bên.

Hôm nay, ngày ....... tháng ...... năm ......... tại ........................., chúng tôi gồm:

Bên nhận thế chấp (Bên A):

Ngân hàng Chính sách xã hội: ............................................................................................

Địa chỉ: ...............................................................................................................................

Điện thoại :……….......................…….Fax: ......................................................................

Người đại diện là ông (bà): ...............................................Chức vụ:..................................

Giấy ủy quyền số (nếu có): ......................do ông (bà) .......................................ủy quyền.

Bên thế chấp (Bên B):

Tên khách hàng: .................................................................................................................

Địa chỉ: ..............................................................................................................................
Điện thoại :...........................................Fax:…....................................................…….......

Người đại diện là ông (bà):....................................chức vụ ...............................CMND số:..........................cấp ngày ....… tại:.................................................................................

Hai bên thống nhất về việc Bên B thế chấp tài sản để thực hiện nghĩa vụ làm bảo đảm tiền vay theo:

- Hợp đồng tín dụng số: .............................. ngày . . . tháng . . . năm . . . . 

- Hợp đồng tín dụng số: ............................... ngày . . . tháng . . . năm . . . . 

Với nội dung thỏa thuận dưới đây:

Điều 1. Phạm vi bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả nợ:
Số tiền vay: .............................................................................................................. VNĐ

(Bằng chữ: ........................................................................................................................).

Trong đó:

- Nợ gốc: …………………………… đồng

- Các khoản lãi vay, lãi quá hạn, phí (nếu có) ………. . . . . . . . . . . . đồng

Điều 2. Bên B thế chấp các tài sản dưới đây làm bảo đảm cho khoản vay của Bên A:

	TT
	TÊN TÀI SẢN
	SỐ LƯỢNG
	CHỦNG LOẠI
	GIẤY TỜ VỀ TÀI SẢN
	ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
	LỢI TỨC PHÁT SINH
	GIÁ TRỊ
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Điều 3. Thỏa thuận về giữ tài sản thế chấp:

Bên A giữ các giấy tờ thế chấp sau:

- ..........................................................................................................................................

-...........................................................................................................................................

Bên B giữ và sử dụng các tài sản thế chấp sau:

- ..........................................................................................................................................

-...........................................................................................................................................

-...........................................................................................................................................

Bên thứ 3 ( ............................................................... ) giữ các tài sản thế chấp sau:

- ..........................................................................................................................................

- ..........................................................................................................................................

 - .........................................................................................................................................

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Bên A
1. Quyền của Bên A:

a) Giữ/ không giữ tài sản thế chấp (TSTC)

b) Giữ bản chính giấy tờ của tài sản thế chấp: giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản, giấy chứng nhận bảo hiểm( nếu có).

c) Cùng Bên B định giá lại tài sản trong các trường hợp sau:

 - Theo định kỳ ............................  kể từ lần định giá gần nhất;

 - Bên B rút bớt một phần, bổ sung, thay thế tài sản hoặc điều chỉnh nghĩa vụ được bảo đảm;

- Khi giá thị trường của tài sản biến động giảm trên 20% so với lần định giá gần nhất.

d) Xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ theo quy định.  

2. Nghĩa vụ của Bên A: 

- Bảo quản an toàn giấy tờ về tài sản thế chấp. 

- Không được khai thác công dụng, hưởng lợi tức từ tài sản, không được bán, trao đổi… nếu không được Bên B đồng ý.

- Bồi thường thiệt hại (nếu giấy tờ Bên A giữ bị hư hỏng, mất).

- Trả lại giấy tờ về tài sản thế chấp khi Bên B hoàn thành nghĩa vụ trả nợ hoặc Bên B thay thế bằng biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

1. Quyền của Bên B:
a) Được (không được) khai thác công dụng, hưởng lợi tức từ tài sản thế chấp;

b) Được bổ sung, thay thế tài sản thế chấp bằng tài sản bảo đảm khác nếu được bên A chấp nhận;

c) Yêu cầu Bên A  bồi thường thiệt hại nếu Giấy tờ về tài sản thế chấp bị mất, hư hỏng;

 d) Nhận lại tài sản thế chấp, giấy tờ về tài sản thế chấp khi hoàn thành nghĩa vụ được bảo đảm hoặc thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác.

2. Nghĩa vụ của Bên B: 

a) Thông báo cho Bên A về quyền của Bên thứ ba đối với TSTC (nếu có), trường hợp không thông báo phải bồi thường thiệt hại hoặc duy trì hợp đồng và chấp nhận quyền của bên thứ ba đối với tài sản nếu bên thứ ba ký xác nhận đồng ý về việc thế chấp tài sản theo hợp đồng này.

b) Giao  bản chính các giấy tờ: giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản (nếu có); bản chính giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản thế chấp; bản chính giấy tờ chứng nhận bảo hiểm (nếu có) cho Bên A (nếu Bên B giao cho Bên A giữ). 

c) Trường hợp tài sản thế chấp do Bên B giữ:

- Không được trao đổi, tặng, cho, cho thuê, cho mượn, góp vốn liên doanh TSTC; không được sử dụng TSTC để bảo đảm cho nghĩa vụ khác, trừ trường hợp tài sản có đăng ký quyền sở hữu;

- Ngừng sử dụng TSTC theo yêu cầu của Bên A, nếu do tiếp tục sử dụng mà tài sản đó có nguy cơ mất giá trị hoặc giảm sút giá trị;

- Tạo điều kiện thuận lợi cho Bên A kiểm tra tài sản; nếu làm mất, hư hỏng, thì phải bổ sung tài sản bảo đảm, thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác hoặc trả nợ trước hạn;

- Trường hợp TSTC bị mất, hư hỏng mà tài sản đó đã được bảo hiểm, thì phải phối hợp với Bên A tiến hành các thủ tục nhận tiền bảo hiểm từ tổ chức bảo hiểm để trả nợ cho Bên A;

d) Thanh toán cho Bên A chi phí bảo quản TSTC:

Số tiền bằng số: .......................................................................................................

Bằng chữ: ................................................................................................................

đ) Thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định của pháp luật; 

e) Sau khi xử lý TSTC, nếu Bên B vẫn chưa thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ, thì Bên B có trách nhiệm tiếp tục thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ đã cam kết.

Điều 6. Các trường hợp xử lý tài sản thế chấp

1. Sau thời hạn 30 ngày kể từ khi đến hạn trả nợ, mà tài sản bảo đảm tiền vay chưa được xử lý theo thỏa thuận.

2. Khách hàng vay phải thực hiện trả nợ trước hạn theo quy định của pháp luật, nhưng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ trả nợ.

3. Khách hàng vay là tổ chức kinh tế bị giải thể trước khi đến hạn trả nợ, thì nghĩa vụ trả nợ tuy chưa đến hạn cũng được coi là đến hạn, nếu khách hàng vay không trả nợ và không xử lý tài sản bảo đảm tiền vay để trả nợ thì tổ chức có quyền xử lý tài sản để thu hồi nợ.

4. Xử lý tài sản bảo đảm tiền vay trong trường hợp khách hàng vay, bên bảo lãnh là doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập chuyển đổi, cổ phần hóa.

Điều 7. Phương thức xử lý tài sản thế chấp

Hai bên thỏa thuận việc xử lý TSTC theo quy định tại: chương IV Nghị định 163/2006/NĐ-CP; Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 cụ thể:

- ...............................................................................................................................

- ...............................................................................................................................

 - ...............................................................................................................................

Điều 8. Điều khoản bổ sung, điều chỉnh 

- ...............................................................................................................................

- ...............................................................................................................................

 - ..............................................................................................................................

Điều 9. Các thỏa thuận khác

- ................................................................................................................................

- ...............................................................................................................................

 - ..............................................................................................................................
Điều 10. Cam kết chung

Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của Hợp đồng. Nếu có tranh chấp, hai bên cùng nhau thương lượng. Nếu không thương lượng được, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc khởi kiện trước pháp luật.

Mọi sửa đổi, bổ sung trong hợp đồng này phải được sự thỏa thuận của hai bên.

Hợp đồng này được lập thành .......bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày .......... tháng ........năm ...........cho đến khi Bên B hoàn thành nghĩa vụ trả nợ, TSTC đã được xử lý để thu hồi nợ hoặc các bên thỏa thuận thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác.

	BÊN THẾ CHẤP
	BÊN NHẬN THẾ CHẤP

	(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu. Các trường hợp bên cầm cố có người đồng sở hữu tài sản thì phải có chữ ký của người đại diện và người đồng sở hữu)
	GIÁM ĐỐC NHCSXH

(Ký tên, đóng dấu)


CHỨNG THỰC CỦA CÔNG CHỨNG NHÀ NƯỚC

HOẶC CHỨNG NHẬN CỦA UBND CÓ THẨM QUYỀN

(Trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật quy định)
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